          HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

                     TỈNH BẮC KẠN                                            

DANH SÁCH

CÁC ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ TỈNH BẮC KẠN NĂM 2015
I. HUYỆN NGÂN SƠN: 15 (ĐỊA CHỈ)
	   STT
	Họ và tên
	Năm sinh/

Dân tộc
	Địa chỉ
	Hoàn cảnh gia đình
	Số nhân khẩu
	Nhu cầu cần giúp đỡ

	1
	Tô Thị Liên
	1958-Tày
	Thôn Bản Duồi, xã Đức Vân, huyện Ngân sơn
	Bị tai nạn lao động, hiện tại không còn khả năng lao động, cô đơn không nơi nương tựa.
	01
	Hỗ trợ tiền mặt

	2
	Cao Sinh Dề
	1969-Nùng
	Thôn Đông Van, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn
	Bị câm, điếc, bản thân không có khả năng lao động, không nơi nương tựa, trí nhớ không ổn định.
	01
	Hỗ trợ tiền mặt

	3
	Hoàng Văn Đạo
	1949-Nùng
	Thôn Khuổi Khương, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn 
	Bị tàn tật, không còn khả năng lao động cô đơn không nơi nương tựa.
	01
	Hỗ trợ tiền mặt

	4
	Hoàng Thị Vẻn
	1946-Tày
	Thôn Cốc Pái, Thị trấn Nà Phặc, huyện
Ngân sơn
	2 mẹ con bị thiểu năng trí tuệ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.
	02
	Hỗ trợ tiền mặt

	5
	Bàn Thị Pham
	1977-Nùng 
	Thôn lũng Ngù, xã Hương Nê, huyện
Ngân Sơn
	Chồng mất, nuôi 2 con nhỏ, ruộng ít, thuộc hộ nghèo.
	03
	Quần áo

	6
	Hoàng Thị Làn
	1927-Nùng
	Thôn Nặm Nầu, xã Hương Nê, huyện
Ngân Sơn
	Bản thân bị tàn tật, không còn khả năng lao động, cô đơn không nơi nương tựa.
	01
	Quần áo, chăn ấm vào mùa đông

	7
	Hoàng Thị Tèn
	1926-Nùng
	Thôn Bản Cấu, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn
	Bản thân bị tàn tật, không còn khả năng lao động, cô đơn không nơi nương tựa.
	01
	Quần áo,  chăn ấm vào mùa đông

	8
	Hoàng Thị Dậu
	1935-Nùng
	Thôn Nà Càng, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn
	Thuộc hộ nghèo, bà quá tuổi lao động, nuôi con bị tàn tật, gia đình rất khó khăn.
	02
	Quần áo

	9
	Bàn Thị Hoà
	1991-Dao
	Thôn Khuổi Ỏn, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn
	Thuộc hộ nghèo, chồng mất, ruộng ít, con nhỏ.Gia đình rất khó khăn.
	02
	Hỗ trợ tiền mặt

	10
	Bàn Thị Diêu
	1939-Dao 
	Thôn Nà Sáng, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn
	Mẹ không còn khả năng lao động, con bị thiểu năng trí tuệ, thuộc hộ nghèo rất khó khăn.
	02
	Hỗ trợ tiền mặt

	11
	Doanh Thị Ngáo
	1939-Tày
	Thôn Nà Sáng, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn
	Bản thân không còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo, cô đơn không nơi nương tựa.

	01
	Hỗ trợ tiền mặt

	12
	Nguyễn Thị Khang
	1942
	Thôn Nà Sáng,  xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn
	Bản thân không còn khả năng lao động, con trai 40 tuổi bị tàn tật (mất giọng, còi xương, suy dinh dưỡng, chân tay bị khèo, đi lại rất khó khăn).
	02
	Hỗ trợ tiền mặt


	13
	Đặng Thị Mụi
	1968-Dao
	Thôn Bản Luộc, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn
	Hai con đều bị tàn tật, cuộc sống gia đình rất khó khăn đều trông chờ vào người mẹ lam lũ kiếm tiền, gạo chữa bệnh và nuôi 2 con.
	05
	Hỗ trợ tiền mặt

	14
	Nông Văn Hiếu
	1969-Nùng
	Thôn Nà Nọi, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn
	Gia đình có 5 nhân khẩu đều bị thiểu năng trí tuệ, không biết làm ăn, nhờ vào hàng xóm giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày, thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
	05
	Hỗ trợ gạo, quần áo.

	15
	Hoàng Thị Nuôi
	1944
	Thôn Bản Đăm, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn
	Là cựu thanh niên xung phong bị mù loà, bệnh tật thường xuyên, không còn khả năng lao động.
	
	Hỗ trợ thực phẩm thiết yếu, quần áo


II. HUYỆN CHỢ MỚI: 13 (ĐỊA CHỈ)

	1

	Trần Văn Tôn
	1939
	Xã Mai Lạp, huyện 

Chợ Mới
	Gia đình có 03 nhân khẩu, bố mẹ già yếu không còn khả năng lao động, con bệnh tật không có tiền, thực phẩm nuôi cả gia đình.
	03
	Gạo, quần áo

	2
	Nguyễn Đình Dần
	1972

Tày
	Thôn Nà Mố, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới
	Neo đơn, sau phẫu thuật sức khoẻ yếu, bản thân không lao động được, hoàn cảnh rất khó khăn.
	01
	Gạo, quần áo

	3
	Nguyễn Văn Huấn
	1966

Tày
	Thôn Tài Chang,
xã Bình Văn, huyện Chợ Mới
	Cả 2 vợ chồng đều bị thiểu năng trí tuệ, không có ruộng cày cấy, chỉ có một mảnh vườn không biết chăm sóc làm ăn. Thuộc gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
	02
	Gạo, thực phẩm thiết yếu

	4
	Nguyễn Đình Lô
	1964

Tày
	Thôn Nà Mố, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới
	 Bản thân anh nuôi mẹ già và em gái bị thiểu năng trí tuệ, cuộc sống sinh hoạt hiện nhờ vào đôi vai của anh, ruộng ít, hoàn cảnh rất khó khăn.
	03
	Gạo, thực phẩm thiết yếu

	3
	Hoàng Thị Phấn
	1971

Tày
	Thôn Con Kiến, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới
	Hai mẹ con đều bị thiểu năng trí tuệ không biết làm ăn, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.
	02
	Gạo, quần áo

	4
	Nguyễn Văn Hải
	
	Thôn Nà Cà II, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới
	Bản thân bị bại liệt, bố mất sớm, mẹ bỏ nhà đi, không còn khả năng lao động, hiện nhờ vào nhà bác và hàng xóm, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày rất khó khăn. 

	01
	Gạo, quần áo

	5
	Lường Thị Vang
	
	Thôn Chộc Toòng,
xã Cao Kỳ, huyện
Chợ Mới
	Bản thân bị động kinh nặng, mẹ già nằm liệt giường, bố yếu không còn khả năng lao động, hiện trông chờ vào lao động chính của chị gái, nhưng chị gái nuôi con nhỏ, tìm bữa trưa không thấy bữa tối. Gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
	05
	Gạo, quần áo

	6
	Đặng Hữu Tân
	
	Thôn Nà Nguộc, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới
	Bản thân bị tâm thần, sống cô đơn, không biết làm ăn, phải nhờ vào hàng xóm được bữa đói bữa no. Hoàn cảnh rất khó khăn.
	01
	Gạo, quần áo

	7
	Đinh Khắc Tuân
	
	Thôn Reo Dài, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới
	Bản thân bị tâm thần, sống cô đơn không nơi nương tựa, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
	01
	Gạo, quần áo

	8
	Nguyễn Thị Niên
	1930
	Thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới
	Sống đơn thân, già yếu ốm đau thường xuyên, hoàn cảnh rất khó khăn.
	01
	Gạo, thực phẩm thiết yếu 

	9
	Hà Văn Tuý
	1955

Tày
	Thôn Nà Ngài, xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới
	Có 5 người con đều bị tâm thần, bản thân ông nhiễm chất độc hoá học sức khoẻ yếu, hiện nay gia đình trông chờ vào sức lao động của người vợ, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn.
	07
	Gạo, thực phẩm thiết yếu, quần áo

	10
	Triệu Văn Mạnh
	1994
Dao
	Thôn Khuổi Đeng, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới
	Mồ côi cha, mẹ bỏ nhà đi không nuôi dưỡng, hiện ở với ông bà quá tuổi lao động, thuộc hộ rất khó khăn.
	03
	Gạo, thực phẩm thiết yếu.

	11
	Trần Tiến Mèo
	1974

Dao
	Khuổi Đeng 1, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới
	Cả 2 vợ chồng đều bị thiểu năng trí tuệ, không biết làm ăn, không biết chăm sóc, nuôi dưỡng con cái, gia đình đói quanh năm, là hộ gia đình đặc biệt khó khăn.
	04
	Gạo, quần áo, chăn màn.

	12
	Hứa Thị Hoà
	1972

Tày
	Thôn Bản Tám, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới
	- Chồng tai nạn lao động đã mất, bản thân sức khoẻ yếu nuôi 1 con, ruộng ít, năng suất thấp, thuộc gia đình rất khó khăn.
	02
	Gạo, quần áo, thực phẩm thiết yếu

	13
	Ma Văn Luân
	1973

Tày
	Thôn Đon Nhậu, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới
	- Vợ và 1 con gái bị tai nạn lao động đã mất. Hiện nay bản thân nuôi con nhỏ, chỉ có 1 thửa ruộng 400m2 , hằng năm thiếu ăn thường xuyên, thuộc gia đình đặc biệt khó khăn.
	02
	Gạo, thực phẩm thiết yếu



III. HUYỆN NA RÌ: 12 (ĐỊA CHỈ) 
	1
	Hoàng Thị Tác
	1960

Nùng
	Thôn Nà Khoa, xã Dương Sơn, huyện
Na Rì
	Gia đình khó khăn, bản thân bệnh tật, ốm đau thường xuyên, mắc bệnh đau tuỷ xương, không có kinh phí chữa bệnh. Thuộc hoàn cảnh khó khăn.
	
	Tiền mặt mua thuốc

	2
	Lăng Thị Nhung
	1964

Nùng
	Thôn Nà Khoa, xã Dương Sơn, huyện Na Rì
	Liệt tại chỗ, mắc bệnh viêm đa khớp, gia đình không có kinh phí chữa bệnh. Thuộc hoàn cảnh khó khăn.
	
	Tiền mặt, gạo

	3
	Nông Khải Lâm
	2012

Tày
	Thôn Khuổi Mý, xã Hữu Thác, huyện Na Rì
	Thuộc hộ nghèo, bố bị tai biến mạch máu não, con bị bại não, gia đình rất khó khăn.
	
	Gạo, quần áo

	4
	Bàn Văn Dành
	1973

Dao
	Thôn Khuổi Khiếu, xã
Hữu Thác, huyện Na Rì
	Nhà tạm, vợ chết, bản thân ông nuôi 2 con ăn học và lo cuộc sống gia đình, thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
	03
	Gạo, quần áo

	5
	Hoàng Thị Vân
	1988

Kinh
	Thôn Vằng Mười, xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì
	Bản thân bị bệnh viêm não Nhật Bản, liệt tại chỗ. Hiện đã đi nhiều Bệnh viện đẻ chữa trị, nhưng kinh phí để chữa cho con hạn hẹp, thuộc gia đình khó khăn.
	03
	Tiền mặt, gạo

	6
	Phan Thị Thảo
	1989

Nùng
	Khu Chợ, xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì
	Bị bệnh viêm đa khớp, liệt tại chỗ, mẹ đau yếu thường xuyên,hiện gia đình trông chờ vào lao động chính của người cha, gia đình khó khăn về kinh phí để chữa bệnh cho con.
	03
	Tiền mặt chữa bệnh cho con

	7
	Lệnh Đức Thiện
	2009

	Thôn Lùng Vàng, xã Côn Minh, huyện Na Rì
	Cháu bị dị tật bẩm sinh: câm, điếc, không đi lại được. Bố cháu mất sớm khi cháu được 3 tuổi, hiện nay mẹ là người bươn chải tiền, gạo để nuôi con bị tật nguyền, mẹ cháu phải đi làm thuê mướn.
	02
	Tiền mặt, gạo, quần áo.

	8
	Hoàng Văn Thích
	1963
	Thôn Nà Ngoàn, xã Côn Minh, huyện Na Rì
	Bản thân ông Thích bị tai nạn lao động phải cắt đi một chân, người vợ của ông bỏ nhà đi khi ông bị tai nạn, hiện nay ông còn nuôi 01 con còn nhỏ mà bản thân ông đi lai rất khó khăn khi còn 1 chân, gia đình thuộc hộ đặc biệt khó khăn.
	02
	Gạo, quần áo

	9
	Hứa Đình Hanh
	1954

Nùng
	Thôn Nà Bó, xã Liêm Thuỷ, huyện Na Rì
	Bản thân bị bệnh hiểm nghèo, không có kinh phí điều trị bệnh, bao nhiêu gia tài bán lấy tiền đi điều trị, hiện tài sản trong gia đình không có gì đáng giá, thuộc gia đình hoàn cảnh rất khó khăn.
	04
	Gạo, tiền điều trị bệnh

	10
	Nông Thị Ngoan
	1974

	Thôn Lùng Pảng, xã Côn Minh, huyện Na Rì
	Chồng bị mất trí nhớ thường xuyên, bản thân chị bị khuyết tật bẩm sinh, lao động kiếm sống hàng ngày rất khó khăn, chỉ có 600m2  đất soi bãi. Nhưng do cả 2 vợ chồng không đủ sức khoẻ làm nên gia đình thường thiếu ăn thường xuyên.
	03
	Gạo, quần áo

	11
	Hoàng Ngọc Lành
	1977
	Thôn Thẳm Mu, xã Ân Tình, huyện Na Rì
	Gia đình có 4 nhân khẩu. Ông đi làm bị rắn cắn vào tay, hiện cử động rất khó, không còn khả năng lao động, cuộc sống nhờ vào người vợ bươn chải nuôi chồng và 2 con nhỏ, gia đình rất khó khăn.
	04
	Gạo, hỗ trợ tiền mặt cho 2 cháu ăn học.

	12
	Đinh Duy Hằng
	1967
	Thôn Nà Dường, xã Ân Tình, huyện Na Rì
	Cả 2 vợ chồng đều bị thiểu năng trí tuệ, không biết tính toán làm ăn, nên gia đình thường thiếu ăn từ 5 - 6 tháng vả lại nuôi 2 con.
Nhà ở dột nát, trời mưa không có chỗ trú mưa. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
	04
	- Gạo, thực phẩm thiết yếu.
- Hỗ trợ lợp lại nhà.



IV. HUYỆN CHỢ ĐỒN: 07 (ĐỊA CHỈ)

	1
	Đặng Văn Biên


	
	Thôn Nà Kiến, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn
	Vợ bị tâm thần, con bị thiểu năng trí tuệ. Gia đình trông chờ vào người chồng, người cha, thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn.
	3
	Gạo, quần áo

	2
	Hoàng Thị Luyên
	Tày
	Thôn Bản Diếu, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn
	Thiếu đất canh tác, bản thân già yếu hết tuổi lao động, không minh mẫn, con ốm đau mắc bệnh tâm thần. Nhà đã bị hư hỏng.
	2
	Gạo, quần áo, 

	3
	Triệu Văn Phòng
	1960


	Thôn Nà Lào, xã Đông viên, huyện Chợ Đồn
	Vợ mất, con gái bị dị tật bẩm sinh, mắt kém, vẹo cột sống không có khả năng lao động, trong gia đình không có tài sản gì đáng giá, không có ti vi, không có xe máy, không có điện.
	02
	Tiền mặt, gạo, quần áo

	4
	Lý Thị Dư
	1978


	Thôn Nà Liền, xã nam Cường, huyện Chợ Đồn
	Phụ nữ đơn thân, bị bại liệt 2 chân, nuôi con học lớp 9, cuộc sống gia đình nương tựa vào ông bà ngoại già yếu, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
	2
	Gạo, quần áo

	5
	Bàn Thị lý
	1974
	Thôn Bản Lồm, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn
	Phụ nữ đơn thân, bị rối loạn tâm thần, nuôi con đang học lớp 4, gia đình khó khăn nương tựa vào bà ngoại già yếu. Gia đình rất khó khăn.
	02
	Gạo, quần áo

	6
	Vi Hiệp Phóng
	1970
	Thôn Nà Luông, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn
	Bản thân ông bị tai nạn lao động, sức khoẻ yếu đang điều trị tại BVĐK tỉnh, Vợ bị amidan mãn tính sức khổe yếu, 3 con của ông đều bị bệnh máu trắng không có tiền để chữa trị cho con, gia đình hoàn cảnh đặc biệt  khó khăn.
	05
	Tiền mặt

Gạo, quần áo

	7
	Giá Thị Điện
	1897

Tày
	Thôn Bản Bây,xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn
	Bản thân bị suy thận cấp độ 3, hiện nay chị đang chạy thận tại BVĐK Thái Nguyên và Bắc Kạn, kinh tế gia đình trông chờ vào 1.000 m2 đất nên không đủ chi phí chạy thận. Gia đình có 2 con gái, con cả đang theo học lớp 11, con thứ đang vào lớp mẫu giáo. Chồng nghiện rượu không biết làm ăn, không có tiền nuôi con ăn học, không có tiền chữa bệnh cho bản thân, gia đình thường thiếu ăn, thuộc hoàn cảnh khó khăn.
	04
	Giúp đỡ gạo, quần áo, tiền hỗ trợ chi Điện chạy thận


V. HUYỆN BẠCH THÔNG: 11 (ĐỊA CHỈ)

	1
	Nông Thị Ngại
	1969

Tày
	Thôn Nà Khoang, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông
	Gia đình có nhà sàn cũ, xiêu vẹo, có nguy cơ bị đổ khi mưa bão, gạo không đủ ăn, áo không đủ mặc, thiếu vốn sản xuất, thiếu lao động. Bản thân bị mắc bệnh ung thư vòm họng đang truyền hoá chất 2 lần/tháng, chi phí 12 triệu /tháng, hiện tại chị nợ ngân hàng 39 triệu tiền chữa bệnh chưa trả được, chồng bị bệnh xơ gan nên đã qua đời để lại gánh nặng cho chị và đứa con, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
	02
	Gạo, hỗ trợ làm nhà ở, chi phí chữa bệnh

	2
	Hoàng Thị Ngại
	1933

Dao
	Thôn Lủng Xiên, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông
	Tuổi cao sức yếu, con 29 tuổi bị câm điếc, thiểu năng trí tuệ, không có khả năng lao động, thu nhập chủ yếu trông chờ vào trợ cấp hàng tháng 180.000đ, 2 mẹ con thiếu ăn, thiếu mặc thường xuyên, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.
	02
	Hỗ trợ gạo, quần áo, chăn màn

	3
	Lâm Xuân Thuỷ
	1964

Tày
	Thôn 3a Nà Cà,  xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông
	- Vợ chết do điện giật, gà trống nuôi con trai bị tàn tật, không có ruộng canh tác, tài sản không có gì ngoài nồi nấu cơm, cuộc sống hàng ngày nhờ vào nghề kiếm củi bán qua ngày, thuộc hộ đặc biệt khó khăn.
	02
	Gạo, thực phẩm thiết yếu, quần áo

	4
	Lộc Thị Hàn
	1968

Nùng
	Thôn 3a Nà Cà, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông
	Chồng bỏ, không có ruộng vườn canh tác, thu nhập bằng nghề làm thuê kiếm sống qua ngày và nuôi con,  thuộc hộ đặc biệt khó khăn.
	02
	Gạo. chăn màn, quần áo, dụng cụ đun nấu.

	5
	Sằm Văn Lỷ
	1952

Nùng
	Thôn 3a Nà Cà, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông
	Gia đình có 4 nhân khẩu, bố mẹ già yếu, con đi học, bản thân nuôi 4 miệng ăn, không có ruộng vườn, thu nhập nhờ vào làm thuê mướn không ổn định, cuộc sống đặc biệt khó khăn.
	4
	Hỗ trợ gạo, quần áo, đồ dùng đun nấu 

	6
	Hoàng Minh Hiếu
	2005

Tày
	Thôn Quan Làng, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông
	Hai anh em mồ côi cha, mẹ bỏ nhà đi không nuôi dưỡng, bản thân Hiếu năm nay mới tròn 10 tuổi, em 7 tuổi hiện ở với ông bà nội già yếu trên 70 tuổi, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
	4
	Gạo ăn, quần áo, chăn mà, hỗ trợ chi phí 2 anh em học hành

	7
	Lý Thị Thu
	2003

Dao
	Thôn Nà Hin, xã Quang Thuận,
huyện Bạch Thông
	Mẹ bị bệnh tâm thần không có khả năng lao động, không xác định được bố đẻ, hiện tại ở với ông bà ngoài 72 tuổi, thuộc hộ đặc biệt khó khăn.
	04
	Gạo ăn, quần áo, chăn màn, kinh phí hỗ trợ cháu đi học

	8
	Nông Lan Anh
	2000 - 
Nùng
	Thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông
	Mẹ chết, bố bỏ đi không nuôi dưỡng, hiện tại ở với ông bà ngoại đã quá tuổi lao động, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
	3
	Hỗ trợ gạo, thực phẩm thiết yếu

	9
	Đinh Thị Diệu Quỳnh
	1999

Kinh
	Thôn Phiêng an I, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông
	Mồ côi cha, mẹ bỏ đi không nuôi dưỡng, hiện tại ở với ông bà nội già yếu, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
	3
	Hỗ trợ gạo, thực phẩm thiết yếu

	10
	Bàn Văn Lai
	
	Thôn Khau Cà, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông
	Gia đình có 4 thành viên thì cả 2 vợ chồng và con trai cả đều bị thiểu năng trí tuệ, còn con gái 2 tuổi không biết có mắc bệnh giống bố, mẹ và anh trai hay không. Hiện gia đình rất khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày chỉ nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Ruộng làm một vụ nhưng do bệnh tật nên gia đình làm không hiệu quả, bị đói ăn thường xuyên. 
	4
	Gạo, quần áo

Chăn ấm mùa đông

	11
	 Lưu Kế Đồng
	1945
	Thôn Nà Rìu, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông 
	- Bản thân ông đã tham gia kháng chiến chống Mỹ, năm 1975 khi hoà bình lặp lại, ông phục viên về nhà. Năm 2013 ông bị đột quỵ do huyết áp cao nên hiện nay cả 2 ông bà quá tuổi lao động, không có thu nhập. 2 con ra ở riêng, ruộng có 1.000m2 nhưng do bị bệnh ông bà phải nhờ con và hàng xóm cấy hái giúp.
- Gia đình ông Kế rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
	02
	Gạo, hỗ trợ tiền điều trị bệnh



VI. THÀNH PHỐ BẮC KẠN: 12 (ĐỊA CHỈ)

	1
	Nguyễn Phúc Kỳ
	1964


	Tổ 7, phường Phùng Chí Kiên,
Thành phố Bắc Kạn
	Bị tâm thần, sống lang thang, rất cần sự hỗ trợ của xã hội.
	1
	Gạo, thực phẩm thiết yếu

	2
	Trần Văn Đề
	1935
	Tổ 2 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn 

	Cả 2 ông bà đều trên 80 tuổi, nuôi con trai trên 40 tuổi bị tâm thần. Cuộc sống hiện trông chờ vào mảnh vườn nhỏ ông bà trồng rau đem bán, tuổi già sức yếu nên thu nhập từ mấy mớ rau cũng không đủ ăn. Gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
	03
	Gạo, thực phẩm thiết yếu

	3
	Đào Thị Mùi
	1933
	Tổ 2, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn
	Bị viêm đa khớp, tuổi già nằm liệt tại chỗ, có 2 con gái, 4 cháu gái và 1 chắt. Sống nhờ vào làm thuê mướn, thuộc gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
	08
	Gạo, thực phẩm thiết yếu

	4
	Phạm Thị Bích (Hiền)
	1967
	Tổ 2, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn
	Chồng mất, một mình nuôi 2 con (01 con học lớp 9, 01 con học lớp 1); bản thân bà đi phụ vữa kiếm tiền nuôi 2 con.
	03
	Gạo, quần áo

	5
	Lê Văn Thắng
	2014
	Tổ 3, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn
	Bị u não, ung thư võng mạc, bị khoét một mắt, hiện tại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
	04
	Tiền hỗ trợ điều trị bệnh

	6
	Nguyễn Thị Lan
	1963
	Tổ 2, phường Phùng Chí Kiên,
Thành phố Bắc Kạn
	Thuê nhà ở, chồng ốm đau dài ngày, thuộc hộ nghèo, diện khó khăn.
	04
	Gạo, thực phẩm thiết yếu

	7
	Hoàng Thị Hoa
	1926
	Tổ 12, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn
	Già, cô đơn không nơi nương tựa, sức khoẻ yếu, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
	01
	Gạo, chăn ấm

	8
	Nguyễn Văn Thế
	1985
	Tổ 11, phường Phùng Chí Kiên,
Thành phố Bắc Kạn
	Bị tâm thần, khèo tay, ở một mình cuộc sống rất khó khăn.
	01
	Gạo, quần áo

	9
	Hoàng Thị Len
	1977
	Thôn Bản Pjạt,
phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn
	Bản thân bị bệnh hiểm nghèo, mẹ chồng già, hiện nay trông chờ vào sức lao động của người chồng, ruộng ít, làm nông nghiệp thu nhập thấp, gia đình hoàn cảnh khó khăn.
	4
	- Gạo, quần áo

- Hỗ trợ tiền điều trị bệnh

	10
	Nguyễn Trọng Khám
	1953
	Thôn Bản Đồn 1,
phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn
	Bản thân bị bệnh tiểu đường, làm nông nghiệp, ruộng ít, thu nhập thấp không có chi phí điều trị bệnh, gia đình rất khó khăn.
	03
	- Hỗ trợ tiền điều trị bệnh

- Gạo, quần áo

	11
	Sằm Thị Píu
	1945
	Thôn Bản Đồn 1,
phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn
	Bà ngoài tuổi lao động, nuôi con gái bị câm điếc, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
	02
	Gạo, quần áo

	12
	Đinh Thị Cẩm Ly
	2011
	Thôn Bản Đồn 1

phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn
	Cháu bị bệnh máu trắng, bố mẹ làm ruộng, nhưng ruộng ít, thu nhập không ổn định, không có kinh phí điều trị bệnh, thuộc hộ rất khó khăn.
	03
	Hỗ trợ tiền điều trị bệnh



VII. HUYỆN BA BỂ: 03 (ĐỊA CHỈ)

	1
	Hoàng Văn Thàng
	1940

Tày
	Tiểu khu 8, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể
	Không có nhà ở, đi lang thang, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
	01
	Gạo, quần áo

	2
	Mùng Văn Ích
	1978

Tày
	Thôn Nà Đứa, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể
	Vợ bị bệnh hiểm nghèo, bản thân nuôi 2 con nhỏ, thuộc hộ đặc biệt khó khăn.
	04
	- Gạo, quần áo, 
- Hỗ trợ tiền điề trị bệnh

	3
	Dương Thị Nhú


	1938

Tày
	Thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể
	Cô đơn, tuổi già, không nơi nương tựa, thuộc hộ đặc biệt khó khăn.
	01
	Gạo, quần áo.


VIII. HUYỆN PÁC NẶM: 06 (ĐỊA CHỈ)

	1
	Đặng Văn Vay
	1935
Dao
	Thôn Khau Đấng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm
	Già, cô đơn không nơi nương tựa, sinh hoạt hàng ngày chủ yếu nhờ vào hàng xóm hỗ trợ như:  hỗ trợ gạo, rau để nấu nướng.
	01
	Gạo, quần áo

	2
	Đặng Thị Kím
	1940
Dao
	Thôn Nà Lẩy, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm
	Già, cô đơn không nơi nương tựa

Nhờ bà con lối xóm tìm gạo nấu cơm giúp đỡ. Tuy nhiên cũng chỉ giúp đỡ được một phần nhỏ.
	01
	Gạo, quần áo

	3
	Triệu Văn Nhì
	1965
	Thôn Lủng Muổng, xã Xuân La, huyện Pác Nặm
	Thuộc hộ đặc biệt khó khăn:
- Vợ mất, bản thân ông sức khoẻ yếu, nuôi con trai bị động kinh. 

- Không có ruộng, vườn canh tác, chủ yếu sống bằng nghề đan rổ, rá bán, do sức yếu nên ngày không ngày có, thuộc gia đình thiếu ăn thường xuyên, hộ đặc biệt khó khăn.
	02
	Gạo, quần áo

	4
	Hà Văn Tư
	2006
	Thôn Nà Phầy, 

xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm
	Cả 2 chị em đều mồ côi cả cha mẹ hiện 2 chị em ở với ông bà nội; ông bà nội làm ruộng, nhưng ruộng ít, đất canh tác không có, thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
	04
	Gạo, quần áo

	5
	Triệu Chiều Pjao
	1945
Dao
	Thôn Nặm Sam,
xã Bằng Thành,
huyện Pác Nặm
	Thuộc hộ đặc biệt khó khăn: gia đình chỉ có 2 vợ chồng, không có ruộng, có mảnh đất đồi cằn cỗi không năng suất, ông bà đều không còn khả năng lao động.
	02
	Gạo, quần áo

	6
	Triệu Lồng Chản
	1967

Dao
	Thôn Nặm Nhả, xã Xuân La, huyện Pác Nặm
	- Bản thân ông nuôi 5 miệng ăn (bố mẹ già yếu và 3 người con).

- Vợ mất, ruộng làm một vụ trông chờ vào nước mưa, ruộng cằn cỗi, năng suất thấp, không có lao động. Thuộc hộ đặc biệt khó khăn.
	06
	Gạo, quần áo

	Tổng số
	
	
	
	79 địa chỉ
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